
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        /4/2024 của UBND huyện Đình Lập)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Quý I năm
2023

Dự toán giao
đầu năm Thực hiện

So sánh thực hiện
với (%)

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm
trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 77.938 71.070 40.794 57,4 52,3

I Thu cân đối NSNN 20.479 71.070 17.564 24,7 85,8

1 Thu nội địa 20.479 71.070 17.564 24,7 85,8

2 Thu viện trợ - - - - -

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 57.459 23.230 40,4

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 116.579 550.477 140.727 25,6 120,7

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 82.901 459.899 96.167 20,9 116,0

1 Chi đầu tư phát triển 4.319 45.044 11.208 24,9 259,5

2 Chi thường xuyên 78.541 405.957 84.959 20,9 108,2

3 Dự phòng ngân sách 41 8.898 - -

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh
(Chương trình mục tiêu quốc gia) 33.678 90.578 44.560 49 132,3
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UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        /4/2024 của UBND huyện Đình Lập)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Thực hiện
quý I năm

2023

Dự toán
giao

Thực hiện
Quý

I/2024

So sánh thực hiện với
(%)

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm trước

A B C 1 2 3=2/1 4
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 20.479 71.070 17.564 24,7 85,8
I Thu nội địa 20.479 71.070 17.564 24,7 85,8
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 28 - -

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài - - -

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 14.223 25.000 10.415 41,7 73,2
4 Thuế thu nhập cá nhân 773 2.600 896 34,5 115,9
5 Thuế bảo vệ môi trường
6 Lệ phí trước bạ 1.164 4.000 1.048 26,2 90,0
7 Thu phí, lệ phí 239 600 453 75,5 189,5
8 Các khoản thu về nhà, đất 2.924 35.170 3.674 10,4 125,7
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20 10 50,0
- Thu tiền sử dụng đất 2.924 35.000 3.661 10,5 125,2
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 150 3 2,1
- Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước -
9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

10 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
11 Thu khác ngân sách 1.127 3.700 1.077 29,1 95,6
II Thu viện trợ - - - -

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG
THEO PHÂN CẤP 19.612 68.546 16.340 23,8 83,3

1 Thu từ các khoản thu phân chia
2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 19.612 68.546 16.340 23,8 83,3
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UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        /4/2024 của UBND huyện Đình Lập)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Thực hiện
quý I năm

2023

Dự toán giao
đầu năm

Thực hiện
Quý I/2024

So sánh thực hiện với
(%)

Dự toán
năm

Cùng kỳ năm
trước

A B C 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 116.579 550.477 140.727 25,6 120,7

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 82.901 459.899 96.167 20,9 116,0
I Chi đầu tư phát triển 4.319 45.044 11.208 24,9 259,5
1 Chi đầu tư cho dự án 4.319 41.544 11.208 27,0 259,5
2 Chi đầu tư phát triển khác 3.500
II Chi thường xuyên 78.541 405.957 84.959 20,9 108,2

Trong đó:
1 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề 37.468 187.600 39.834 21,2 106,3
2 Chi khoa học và công nghệ 0 30 0 -
3 Chi y tế, dân số và gia đình 7.059 35.314 7.524 21,3 106,6
4 Chi văn hóa thông tin 279 1.301 244 18,8 87,6
5 Chi phát thanh, truyền hình 318 1.801 343 19,0 107,7
6 Chi thể dục thể thao 146 569 103 18,2 70,8
7 Chi bảo vệ môi trường 1.380 6.484 1.642 25,3 119,0
8 Chi hoạt động kinh tế 6.004 26.133 4.344 16,6 72,4

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành
chính, đảng, đoàn thể 20.001 85.649 21.184 24,7 105,9

10 Chi bảo đảm xã hội 1.813 9.038 2.156 23,9 118,9
11 Nguồn tiết kiệm chi thực hiện CCTL 11.798 - -
III Tăng thu dự toán
IV Dự phòng ngân sách 41 8.898 - -

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC
TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 33.678 90.578 44.560 49,2

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 33.678 90.578 44.560 49,2

2 Cho các chương trình dự án quan trọng
vốn đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí
thường xuyên
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